1. Tên học phần  
: KỸ THUẬT  AUDIO - VIDEO 

2. Mã học phần
: DDT202
3. Số tín chỉ        
: 2 (2, 0, 4) 
4. Trình độ          
: Dành cho sinh viên năm thứ 2
5. Phân bố thời gian

· Lên lớp
: 30 tiết  
· Thực tập phòng thí nghiệm   :   0 tiết
· Thực hành 
:   0 tiết
· Tự học
: 60 tiết
6. Điều kiện tiên quyết 
: Điện tử cơ bản.
7. Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:
· Nắm được kiến thức nền tảng về kĩ thuật video-audio.
· Nắm được kiến thức tổng quát hệ thống thu phát hình màu, các hệ màu PAL, SECAM, NTSC.
8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần 
· Nội dung môn học là kiến thức cơ bản về kỹ thuật Audio, bao gồm bản chất tín hiệu Audio, các mạch khuyếch đại tín hiệu nhỏ, các mạch chọn âm sắc, các dạng mạch khuyếch đại công suất. Đồng thời môn học cũng giới thiệu về kiến thức về Video, lý thuyết xử lý ảnh, lý thuyết màu sắc, các tùy chọn trong kỹ thuật truyền hình, nguyên lý cơ bản ba hệ màu NTSC, PAL, SECAM, phân tích một số mạch cơ bản và phương thức truyền dẫn tín hiệu Audio -  Video.

9. Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường 

-
Dự lớp: trên 70% 

-
Bài tập: trên lớp và ở nhà 

-
Khác: theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập 

· Sách, giáo trình chính

[I] TS.Nguyễn Tấn Phước, Giáo trình kỹ thuật Audio-Video,  NXB Hồng Đức, 2010

[2] TS. Đỗ Hoàng Tiến, Dương Thanh Phương, Giáo trình kỹ thuật truyền hình, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2004.

· Tài liệu tham khảo

[1] Nguyễn Thanh Trà – Thái Vinh Hiển, Kỹ thuật Audio video, NXB: Giáo dục, 2004
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

· Dự lớp: lí thuyết trên 70% 

· Thảo luận theo nhóm

· Tiểu luận

· Kiểm tra thường xuyên

· Thi giữa học phần 

· Thi kết thúc học phần 

· Khác: theo yêu cầu của giảng viên  

12. Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ
13. Nội dung chi tiết học phần

	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bố thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lí thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	1
	Chương 1. Khái niệm về tín hiệu Audio  
	2
	2
	
	4
	

	2
	Chương 2.  Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ  
	5
	5
	
	10
	

	3
	Chương 3.  Mạch chọn âm sắc
	5
	5
	
	10
	

	4
	Chương 4. Mạch khuếch đại công suất
	5
	5
	
	10
	

	5
	Chương 5. Tổng quan về Video
	3
	3
	
	6
	

	6
	Chương 6. Nguyên lý cơ bản của đài phát và máy thu hình
	10
	10
	
	20
	

	
	Tổng
	30
	30
	
	60
	


Ghi chú: 

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết
Chương 1: Khái niệm về tín hiệu Audio  
1.1. Khái quát về tín hiệu Audio
1.2. Audio đa kênh
1.3. Đo biên độ âm tần
Chương 2: Mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ  
2.1. Đại cương
2.2. Mạch khuếch đại hạng A
2.3. Mạch khuếch đại hồi tiếp
2.4. Mạch khuếch đại dùng BJT
2.5. Mạch khuếch đại dùng OP-Amp
Chương 3: Mạch chọn âm sắc
3.1. Đại cương
3.2. Đáp ứng tần số
3.3. Mạch lọc thụ động dùng RC
3.4. Mạch lọc tích cực
3.5. Ứng dụng mạch lọc trong xử lý Audio
Chương 4: Mạch khuếch đại công suất
4.1 Đại cương
4.2 Hạng khuếch đại trong mạch công suất
4.3 Mạch khuyếch đại công suất hạng A
4.4 Mạch khuyếch đại công suất hạng A-B
4.5 Khuếch đại công suất kiểu OTL
4.6 Khuếch đại công suất kiểu OCL
4.7 Khuyếch đại công suất kiểu OCL ráp Darlington có tầng vi sai

4.8 Khuếch đại công suất kiểu BTL

Chương 5:  Tổng quan về Video
5.1 Khái quát về Video
5.2 Phân tích ảnh
5.3 Màu sắc và sự biểu diễn màu sắc
5.4 Các tùy chọn  trong kỹ thuật truyền hình
5.4.1 Đại cương

5.4.2 Tùy chọn tỉ lệ khuôn hình

5.4.3 Tùy chọn số hình / giây- tần số quét dọc

5.4.4 Tùy chọn số dòng quét hình/giây- tần số quét ngang

5.4.5 Chọn dải tần video

5.4.6 Chọn âm thanh hay chọn kênh sóng

5.4.7 Chọn tín hiệu màu

5.5 Định dạng tín hiệu Video
5.5.1 Đại cương

5.5.2 Tín hiệu đen lóe

5.5.3 Tín hiệu màu chói sắc

5.5.4 Tín hiệu màu tổng hợp

5.6 Sơ đồ khối tổng quát máy thu, phát hình màu

Chương 6:  Nguyên lý cơ bản của đài phát và máy thu hình
6.1 Đài phát hình hệ NTSC

6.2 Máy thu hình hệ NTSC
6.3 Đài phát hình hệ PAL

6.4 Máy thu hình hệ PAL

6.5 Đài phát hình hệ SECAM

6.6 Máy thu hình hệ SECAM
14. Phê duyệt   

                                                            Tp. HCM, ngày      tháng     năm 201    

Tổ trưởng bộ môn








Trưởng đơn vị đào tạo









